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Ngày 01/11/2021 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TUẦN TRƯỚC 

 

Nhóm nông sản giao dịch trên Sàn giao dịch 

Chicago (CBOT) đã có một tuần tăng điểm ấn 

tượng. Trong đó, ngô là mặt hàng dẫn dắt đà 
tăng nhờ vào sản lượng ethanol tăng mạnh. Giá 

lúa mì cũng men theo đà tăng của giá ngô, mặt 

khác các yếu tố cơ bản như điều kiện thời tiết kém 

thuận lợi tại khu vực trồng chính của Mỹ cũng 
như là mức thuế xuất khẩu lúa mì của Nga leo 

thang kiềm chế hoạt động xuất khẩu của quốc gia 

xuất khẩu lớn nhất thế giới đã góp phần tác động 

thêm vào đà tăng. Ngược lại, giá đậu tương giao 

dịch khá lưng chừng trong suốt cả tuần, thị 
trường có thể đang chờ đợi một thông tin tích cực 

hơn từ việc thu mua của Trung Quốc để làm động 

lực cho một đợt tăng ngắn hạn mới hoặc cũng có 
thể chờ đợi các số liệu về tình hình ép dầu tại Mỹ 

trong tuần tiếp theo. 

TIN TỨC CHUNG 

1. Ngày hôm qua Trung Quốc công bố các số liệu về PMI. Các số liệu cho 

thấy hoạt động công nghiệp của nước này đang suy giảm: 

• PMI sản xuất trong tháng 10 đạt 49.2, tháng trước là 49.6 
• PMI dịch vụ trong tháng 10 đạt 52.4, tháng trước là 53.2 
• PMI tổng hợp đạt 50.8 trong tháng 10 và tháng trước là 51.7 

2. Giá Amoniac của Mỹ tăng khá mạnh tại các khu vực xuất khẩu chủ chốt 

của Mỹ trong tuần qua: Giá giao ngay tại cảng New Orleans (NOLA) đã tăng 
70% trong vòng 7 ngày lên mức cao kỷ lục là 1,030 USD/tấn. Giá giao ngay 

tại Tampa Mỹ cũng tăng 25%. 

3. Hoạt động của các nhà máy tại Nhật Bản đã được mở rộng với tốc độ 

nhanh nhất trong 6 tháng kể từ tháng 10, đây là một tín hiệu đáng khích lệ 

đối với nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới khi quốc gia này đã vượt qua được 

những thách thức bị tác động bởi nguyên vật liệu thô toàn cầu tăng cao và 

thiếu hụt chip. Chỉ số PMI sản xuất của ngân hàng Nhật Bản Jibun đã tăng 
lên mức 53.2 trong tháng 10, tháng trước ở mức 51.5, đây là 9 tháng liên tiếp 

chỉ số được mở rộng. 

4. Tổng thống Mỹ Joe Biden và 16 nhà lãnh đạo khác trên thế giới đã gặp 

nhau vào hôm chủ Nhật để thảo luận về các hành động căn cơ đối với chuỗi 

cung ứng trở nên linh hoạt hơn cho bất kỳ cuộc khủng hoảng về sức khỏe 

nào khác trong tương lai cũng như là các vấn đề về biến đổi khí hậu và những 

cuộc tấn công đã lên kế hoạch từ trước. 

5. Báo cáo Thanh tra xuất khẩu sẽ được công bố vào lúc 22h00. 
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LỊCH SỰ KIỆN 

STT Ngày Nhóm ngành Sự kiện Diễn giải 

1 01/11/2021 Tin tức chung PMI Caixin sản xuất Trung Quốc 
Lúc 8h45. Các số liệu sẽ cho biết mức độ hoạt động sản xuất kinh doanh của nền 
kinh tế Trung Quốc liệu đang thu hẹp hay mở rộng so với tháng trước 

2 01/11/2021 Tin tức chung PMI ISM sản xuất Mỹ tháng 10 

Lúc 21h00. Các số liệu sẽ cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh 
tế Mỹ liệu đang thu hẹp hay mở rộng so với tháng trước. Các số liệu thực tế cao 
hơn so với dự báo có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ gia tăng 

3 01/11/2021 Nông sản 
 Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản 

Mỹ hàng tuần 
Phát hành lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo 
tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. 

4 02/11/2021 Nông sản 
Báo cáo Ép dầu đậu tương và Chế biến ngũ 

cốc 

Lúc 2h sáng. Liên quan đến các số liệu về ép dầu đậu tương và tồn kho dầu đậu 
tương trong tháng 9 cũng như là việc sử dụng ngô trong việc sản xuất ethanol. Các 
số liệu tích cực so với công bố tháng trước có thể là tín hiệu tốt phía cầu. 

5 02/11/2021 Nông sản  Báo cáo Tiến độ mùa vụ cây trồng 
Phát hành lúc 3h sáng. Theo dõi tiến độ thu hoạch, chất lượng cây trồng ngô và đậu 
tương 

6 03/11/2021 Tin tức chung 
Thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP 

của Mỹ 

Lúc 19h15. Thay đổi việc làm phi nông nghiệp khối tư nhân. Các số liệu cao hơn 
dự báo có thể tác động tích cực lên đồng đô la Mỹ. 

7 03/11/2021 Tin tức chung PMI ISM dịch vụ của Mỹ tháng 10 

Lúc 21h00. Các số liệu sẽ cho biết liệu ngành dịch vụ của Mỹ có mở rộng hay 
thu hẹp so với tháng trước, rất quan trọng khi nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu 
vào dịch vụ. Các số liệu cao hơn so với thực tế có thể thúc đầy đồng đô la Mỹ 
tăng giá. 

8 03/11/2021 Dầu thô, ngô  Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA 
Lúc 21h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng 
ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol, qua đó tác động đến 
giá ngô 

9 04/11/2021 Tin tức chung 

Biên bản cuộc họp FOMC 

Quyết định lãi suất của Fed (Fed Fund 
Rates) 

Lúc 01h00 sáng. Lập trường của FOMC về chính sách tiền tệ, đề cập đến các 
vấn đề về thu hẹp gói kích thích trong thời gian tới. Các tính hiệu về việc tăng 
giảm lãi suất. Nội dung của biên bản có thể tác động đến sự biến động của đồng 
đô la Mỹ. 

10 04/11/2021 Tin tức chung 
Chủ tịch Fed ông Jerome Powell tổ chức 

họp báo 

Lúc 01h30. Chủ tịch Fed sẽ có những phát biểu đối với báo giới và phương tiện 
truyền thông. Trong lời phát biểu của ông có thể ẩn chứa các tín hiệu về quan 
điểm chính sách tiền tệ, từ đó tác động đến thị trường. 

11 04/11/2021 Tin tức chung Cuộc họp JMMC nhóm OPEC 
Cả ngày. Cuộc họp này có thể đề cập đến các quyết định về việc thực hiện tăng 
sản lượng dầu thô khai thác của nhóm trong bối cảnh giá dầu tăng cao. 

12 04/11/2021 Tin tức chung Tuyên bố thất nghiệp lần đầu của Mỹ 
Lúc 19h30. Số liệu thấp hơn so với tuần trước đem đến các tín hiệu tích cực về thị 
trường lao động Mỹ. Các số liệu thấp hơn dự đoán có thể hỗ trợ tăng giá đồng đô 
la Mỹ. 

13 04/11/2021 Nông sản  
 Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ 

USDA 
Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số 
liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản 

14 04/11/2021 Khí tự nhiên Tồn kho khí tự nhiên Mỹ 
Lúc 21h30. Số liệu về tồn kho khí tự nhiên tại Mỹ. Các số liệu tồn kho giảm so với 
tuần công bố trước có thể hỗ trợ giá 

15 05/11/2021 Tin tức chung Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ tháng 10 
Lúc 19h30. Bao gồm các số liệu liên quan đến thay đổi việc làm phi nông 
nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp và thu nhập bình quân theo giờ. Các số liệu tốt hơn 
so với dự báo có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá. 
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NHÓM NĂNG LƯỢNG 

  

Giá các hợp đồng tương lai tháng gần nhất giao dịch trên sàn giao dịch Trịnh Châu của Trung Quốc đã 
giảm xuống mức giới hạn trong hôm thứ 6 và giảm đến 27.6% trong tuần trước– đây là mức sụt giảm lớn 

nhất theo tuần tính từ tháng 9 năm 2016. Giá các hợp đồng này tính đến hiện tại đã giảm hơn một nửa từ mức 

đỉnh vào ngày 19/10 là 1,982 nhân dân tệ. Nhưng nhìn rộng ra cả năm, giá than nhiệt vẫn tăng đến 80%.  

Tổng thống Joe Biden hôm thứ 7 yêu cầu các quốc gia sản xuất năng lượng chính của G20 mà có công 

suất dư thừa nên thúc đẩy gia tăng sản lượng để đảm bảo cho kinh tế thế giới phục hồi, đây có thể được 

xem là một nỗ lực tạo áp lực đối với nhóm OPEC. Mặt khác, ông cũng cho rằng Nga không được thực hiện 

việc thao túng dòng khí đốt tự nhiên vì mục đích chính trị. 

Các nguồn tin từ Reuters cho biết, Trung Quốc đã giải phóng kho dự trữ xăng và dầu diesel để tăng 
nguồn cung cho thị trường và ổn định lại giá ở một số khu vực. Nhà lọc dầu lớn nhất Trung Quốc là Sinopec 

có kế hoạch sử dụng hết công suất lọc dầu trong tháng 11 và tăng cung dầu diesel thêm 29% so với năm trước 

để đảm bảo các trạm xăng không hết hàng. 

Việc giải phóng kho dự trữ có thể tác động tiêu cực đến giá xăng dầu trong ngắn hạn, tuy nhiên về mặt dài hạn 

có thể cần chú ý nếu quốc gia này gia tăng nhập khẩu để bù đắp trở lại cho các kho. 

Theo dữ liệu từ GasBuddy, nhu cầu tiêu thụ xăng hàng tuần của Mỹ đã giảm trong tuần thứ 2 liên tiếp ở mức 

0.3%, tuy nhiên vẫn duy trì ở mức trung bình 4 tuần gần nhất. 

Đánh giá: Tiêu cực 
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ĐƯỜNG  

  

Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) hôm thứ 6 cho biết quốc gia này có thể sản xuất được 30.5 

triệu tấn đường trong vụ bắt đầu từ tháng 10, con số này giảm 1.6% so với các ước tính trước đó. Trong 

tháng 6, tổ chức này ước tính Ấn Độ sẽ sản xuất được 31 triệu tấn đường cho vụ 2021/22. Sản lượng đường 

thấp hơn do việc chuyển đổi sử dụng mía sang sản xuất ethanol nhiều hơn. Hiện tại Ấn Độ đang có kế hoạch 

đạt được tỷ lệ pha trộn 20% ethanol trong xăng vào năm 2025 để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu dầu với 

giá đang cao và đồng thời hạn chế việc sản xuất đường quá mức. 

Các nhà nhập khẩu đường tại Sri Lanka đang thúc giục Bộ trưởng nhanh chóng giải phóng lượng đô la 

cần thiết cho các ngân hàng để nhập khẩu đường, bên cạnh đó là để bảo vệ người tiêu dùng. Phó chủ tịch 

hiệp hội các nhà nhập khẩu đường cho biết điều này sẽ giúp luật pháp hóa việc nhập khẩu đường và kiểm soát 

mức giá đường trong nước. Trước đó, dù cho chính phủ đã chốt giá đường cố định cho thị trường đường trong 

nước nhưng giá bán tại các cửa hàng vẫn đang cao hơn. 

Đánh giá: Tích cực 
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Ngày 01/11/2021 

ĐẬU TƯƠNG 

  

Trước phiên Mỹ hôm thứ 6 ghi nhận 354,350 tấn đậu tương đến một điểm không xác định. Trong khi đó 
tại Argentina thì diện tích gieo trồng đậu tương vụ 2021/22 của quốc gia này đạt 4.6%, kỳ vọng diện tích gieo 

trồng có thể đạt 16.5 triệu héc-ta, đây là mức thấp nhất trong vòng 15 năm. Các tin tức đang theo hướng tích 

cực cho giá đậu tương. 

Giá các hợp đồng đậu tương kỳ hạn có xu hướng đi ngang trong tuần qua trong khi thị trường vẫn đang 
theo dõi báo cáo ép dầu đậu tương Mỹ được Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố vào sáng ngày mai 

(giờ Việt Nam). Mức sản lượng ép dầu theo ước tính trung bình của thị trường trong tháng 9 giảm còn 4.907 

triệu tấn, tương đương 163.6 triệu giạ so với con số được đưa ra trong tháng 8 là 168.2 triệu giạ. Các con số 

nếu thấp hơn so với dự báo có thể tác động kém tích cực đối với giá đậu tương trong ngắn hạn. 

Đánh giá: Tiêu cực 

DẦU CỌ 

Malaysia đã đồng ý tăng ngưỡng thuế đối thu nhập bất thường của dầu cọ vào năm tới và nó sẽ thiết lập 

mức thuế là 3% trên toàn quốc. Ngoài ra chính phủ cũng lên kế hoạch để nới lỏng các hạn chế đối với lao 

động nhập cư trong quý 2 năm 2022 để giải quyết tình trạng khủng hoảng lao động và giúp gia tăng sản lượng. 

Hiện quốc gia này đang đối diện với nguy cơ suy giảm sản lượng nghiêm trọng. 

Còn tại Ukraine mức giá dầu hướng dương của họ đã giảm, buộc các nhà ép dầu hướng dương phải giảm giá 

chào mua xuống 8% mỗi ngày hoặc tạm thời ngừng việc mua bán. Thông tin từ một nhà ép dầu trong nước cho 

biết tình trạng này chỉ là tạm thời. 
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Ngày 01/11/2021 

LÚA MÌ 

  

Chính phủ Nga cho biết sẽ giữ nguyên thuế xuất khẩu ngũ cốc ở mức hiện tại cho đến ngày 9 tháng 11 

do quốc gia này đang đối mặt với tình trạng tăng cao các ca nhiễm Covid-19 buộc phải tăng các biện pháp hạn 

chế nghiêm ngặt trên toàn quốc. Mức thuế xuất khẩu lúa mì ở mức 67 USD/tấn có hiệu lực từ ngày 27/10 sẽ 

được áp dụng đến ngày 9/11. Từ ngày 10/11 đến 16/11 thì mức thuế sẽ tăng 69.9 USD/tấn dựa trên mức giá đề 

xuất là 299.99 USD. Các mức thuế này đã có tác động làm giảm mức xuất khẩu từ đầu niên vụ hiện tại. Ngoài 

Nga, khẩu lúa mì Canada mặc dù tăng trong tuần 24/10 ở mức 185.5 nghìn tấn so với tuần trước nhưng giảm 

đến 38% theo năm.  

Đánh giá: Tích cực 
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Thu hoạch ngô tại Ukraine gần như đã đi được một nửa chặn đường nhờ vào điều kiện khô ráo. Tính 

đến ngày 29.10, thu hoạch ngô tại đây tăng 14 điểm phần trăm so với tuần trước đó lên mức 44% diện tích gieo 

trồng dự kiến. Sản lượng đã đạt 15.6 triệu tấn trên 2.4 triệu ha, năng suất cũng tăng lên với mức trung bình 

hiện tại là 6.43 tấn/ha. Theo USDA, vụ trước sản lượng Ukraine đạt 30.3 triệu tấn, vụ 2021/22 dự kiến đạt 38 

triệu tấn. 

Sản lượng ngô của Ukraine tăng cao hơn có thể gia tăng nguồn cung đối với Trung Quốc nếu như Trung Quốc 

tiến hành tăng nhập khẩu ngô. Thị trường kể từ tháng 5 năm 2021 không ghi nhận thêm các đơn hàng lô lớn 

nào mua ngô từ Mỹ của Trung Quốc. Điều này không có lợi cho việc bán hàng ngô Mỹ. 

Đánh giá: Tích cực  
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Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư 
cũng như nhà đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra bất kỳ lời 

khuyên chào mua/bán nào. Các quan điểm và nhận định được 

trình bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu 

và chiến lược cụ thể của từng nhà đầu tư. Chúng tôi không chịu 

trách nhiệm bất kỳ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc sử 

dụng thông tin của báo cáo này dưới mọi hình thức. Thông tin 

sử dụng trong báo cáo này được Saigon Futures thu thập từ 

nguồn tin cậy vào thời điểm công bố.  

Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi Saigon 

Futures. Không được phép sao chép, phát hành cũng như tái 
phân phối báo cáo vì bất kỳ mục đích gì nếu không có văn bản 

chấp thuận của Saigon Futures. Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích 

dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này. 

 

LIÊN HỆ SAIGON FUTURES 

 Email: dvkh@saigonfutures.com 

 Website: saigonfutures.com 

 Hotline: 028 6686 0068 

 Fanpage: Saigon Futures Inc. 
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